
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 
–––––––––––––– 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Số:          /QĐ-UBND               Bắc Giang, ngày        tháng 5 năm 2020 

                      QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu:  

Mua khẩu trang N95 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang 

phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh  
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND 

tỉnh ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại 

cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bắc Giang; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 135/BC-STC ngày 29/4/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua 

khẩu trang N95 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang phục vụ công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau: 

I. Dự toán kinh phí: 868.000.000đ (Tám trăm sáu mươi tám triệu đồng). 

(Danh mục, dự toán chi tiết theo biểu 01 đính kèm) 

II. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

(Chi tiết theo biểu 02 đính kèm) 

Điều 2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm tổ 

chức mua sắm khẩu trang N95 theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước 

và kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.  

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Y 

tế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các cơ quan, đơn vị 

có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.  

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh:  

+ LĐVP, TPKT, TH; 

+ Lưu: VT, KTHải.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

   

 

 

 

Lê Ánh Dương 
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Biểu 01 

 

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, DỰ TOÁN KINH PHÍ MUA SẮM 

 (Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày       /5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

S

T

T 

Danh mục hàng hóa, Thông số  

và đặc tính kỹ thuật 
ĐVT 

Số 

lượng 

 

 Đơn giá 

(VNĐ)  

 Dự toán 

kinh phí 

(VNĐ)  

1 

- Danh mục hàng hóa: Khẩu trang N95. 

- Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2019 trở lại đây. 

- Chất liệu: Vải không dệt 

- Tác dụng: Khẩu trang N95 bảo vệ người sử dụng khỏi 

bụi không chứa gốc dầu, hơi vô cơ, đặc biệt trong y tế và 

các công việc phát sinh bụi khác; sử dụng trong môi 

trường có không khí bị ô nhiễm, nhiễm khí độc, vi khuẩn, 

hơi hữu cơ. 

- Thiết kế với nếp gấp chữ V phía trước mang lại sự 

thoải mái và tăng cường âm thanh trong giao tiếp; Kích 

cỡ phù hợp và ôm sát với khuôn mặt giúp người sử dụng 

luôn thoải mái trong quá trình đeo ngay cả khi phải sử 

dụng trong thời gian dài 

- Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt một trong các tiêu chuẩn 

quy định tại Quyết định số 1616/QĐ-BYT ngày 

08/4/2020 của Bộ y tế về việc hướng dẫn tạm thời về kỹ 

thuật, phân loại và lựa chọn bộ trang phục phòng, chống 

dịch Covid-19 hoặc một trong các tiêu chuẩn quy định tại 

Quyết định 1444/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 29/3/2020 

về việc “Hướng dẫn tạm thời về lựa chọn và sử dụng 

khẩu trang trong phòng chống dịch COVID-19” gồm:  

* EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D và EN 

14683:2019 type I, II hoặc IIR; 

* NIOSH-42C FR84  

*Tiêu chuẩn tương đương phổ biến như sau:  

- Úc, Newzealand: P2 Respirator (tiêu chẩn AS/NZ 

1716:2012); 

- Trung Quốc: KN95 Respirator (tiêu chuẩn GB2626-20 06);   

- Nhật bản: DS Respirator (tiêu chuẩn JMHLW- 

Notification 214, 2018);  

- Hàn Quốc: Korea 1st Class Respirator (tiêu chuẩn 

KMOEL-2017-64). 

Chiếc 14.000 62.000 868.000.000 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu 02 

 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày       /5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

STT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(VNĐ) 
Nguồn vốn 

Hình thức 

LCNT 

Phương thức 

LCNT 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức 

lựa chọn nhà 

thầu 

Loại hợp 

đồng 

Thời gian thực 

hiện HĐ 

1 

Mua khẩu trang N95 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang 

phục vụ công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

868.000.000 
Ngân sách 

Nhà nước 
Chỉ định thầu 

Thương thảo, 

ký hợp đồng 
Quý II/2020 

Hợp đồng  

trọn gói 

30 ngày kể từ 

ngày hợp đồng 

có hiệu lực 
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